
Thứ Buổi
CNTT 11 QLVH K11 TTTV K11 CTXH k11 CNTT 10 TTTV K10 CTXHK9 TT-TVK9 CTXHK8 QLVH K8

Sáng
Thực tế chuyên ngành

Thực hiện theo kế hoạch
báo cáo phòng QLĐT

Nghỉ tự đào tạo

Lập trình cơ bản
Tiết 1 - 3

Thầy Hoàn
P504C

Tuần 7 - 22

An sinh xã hội
Tiết 1 - 4

Thầy Trường
Tuần 1 - 11

Học online ghép K9, K8

Cơ sở đồ họa máy tính
1 - 4

Thầy Chung - Thầy Trường
Tuần 1-16
Xưởng ĐH

Lập trình cơ bản
Tiết 1 - 3

Thầy Hoàn
P504C

Tuần 7 - 22

(Thực hành phát triển cộng đồng
Thực hiện theo kế hoạch của

khoa)
CTXH trong bệnh viên

Cô Thùy Dung
Học online ghép K8, K11

Mạng máy tính 1
Tiết 1 - 4
Thư viện
Thầy Đạt

Tuần 1 - 18

(Thực hành phát triển cộng đồng
Thực hiện theo kế hoạch của khoa)

CTXH trong bệnh viên
Cô Thùy Dung

Học online ghép K9, K11

Thực tập cuối khóa
Thực hiện theo kế hoạch báo

cáo phòng QLĐT

Chiều

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 2- 4
P405B

Cô Hường
Tuần 7 - 22

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 2- 4
P405B

Cô Hường
Tuần 7 - 22

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 2- 4
P405B

Thầy Hùng
Tuần 7 - 22

Cơ sở văn hóa VN
Tiết 2- 4
P405B

Thầy Hùng
Tuần 7 - 22

Tư tưởng HCM
Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 1,2
Mỹ học đại cương

Cô Thái
Tiết 3,4

Tuần 1-16
P301B

Tư tưởng HCM
Cô Thùy - Cô Oanh

Tiết 1,2
Mỹ học đại cương

Cô Thái
Tiết 3,4

Tuần 1-16
P301B

An sinh xã hội
Tiết 1 - 4

Thầy Trường
Tuần 1 - 11

Học online ghép K8, K11

Nghỉ tự đào tạo

An sinh xã hội
Tiết 1 - 4

Thầy Trường
Tuần 1 - 11

Học online ghép K9, K11

Nghỉ tự đào tạo

Sáng

Tiếng Anh 2
Cô Tào Thảo

1 - 3
P204C

Tuần 7- 22

Tiếng Anh 2
Cô Tào Thảo

1 - 3
P204C

Tuần 7- 22

Tiếng Anh 2
Cô Tào Thảo

1 - 3
P204C

Tuần 7- 22

Tiếng Anh 2
Cô Tào Thảo

1 - 3
P204C

Tuần 7- 22

Lịch sử văn minh thế giới
Thầy Dương

Tiết 1-4
Tuần 1-16

P405C

Lịch sử văn minh thế giới
Thầy Dương

Tiết 1-4
Tuần 1-16

P405C

Lịch sử văn minh thế giới
Thầy Dương

Tiết 1-4
Tuần 1-18

P405C

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tiết 1 - 4

Phòng 504C
Thầy Nam
Tuần 2 - 22

CTXH trong bệnh viên
Cô  Thùy Dung

Học online
Ghép các lớp K9, K11

Quản lý hoạt động nghệ thuật
Tiết 1 - 3

Cô Trúc Quỳnh
Cô Vũ Huyền
Phòng 506C
Tuần 1 - 8

Chiều

Ngôn ngữ truyền thông
Tiết 1 - 3

Cô Hoằng Hằng
P405C - Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nhập môn CTXH
Cô Thùy Dung

Học online
Ghép lớp K8, K9

Tuần 1 - 15

Nghỉ tự đào tạo

Đại số tuyến tính
Tiết 1 - 2

Cô Phượng - Cô Phương
P406C

Nhập môn CTXH
Cô Thùy Dung

Học online
Ghép lớp K8, K11

Tuần 1 - 15

Đại số tuyến tính
Tiết 1 - 2

Cô Phượng - Cô Phương
Quản lý dự án công nghệ thông tin

Tiết 3 - 4
Thầy Biên

P406C

Nhập môn CTXH
Cô Thùy Dung

Học online
Ghép lớp K11, K9

Tuần 1 - 15

Quản lý hoạt động nghệ thuật
Tiết 1 - 3

Cô Trúc Quỳnh
Cô Vũ Huyền
Phòng 506C
Tuần 1 - 8

Sáng

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1- 4

Thày Hanh
SB

Tuần 7 - 24

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1- 4

Thày Hanh
SB

Tuần 7 - 24

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1- 4

Thày Hanh
SB

Tuần 7 - 24

Giáo dục thể chất 2,3
Tiết 1- 4

Thày Hanh
SB

Tuần 7 - 24

Kỹ thuật quảng cáo
Tiết 2 - 4
Thầy Lộc
P 205C

Tuần 1 - 18

Nghỉ tự đào tạo
CTXH trong bệnh viên

Học online
Cô Thùy Dung

Ghép lớp K8, K11

Truyền thông đa phương tiện
Tiết 1 - 4

Thầy Công
P. 505C

Tuần 1 - 17

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chiều

Lý thuyết truyền thông
Tiết 1 - 3

Hoàng Thị Thu Hằng
P406C

Tuần 7 - 22

Nghỉ tự đào tạo

Cơ sở công nghệ thông tin
Tiết 1 - 4

Thầy Anh, Thầy Công
P504C

Tuần 7 - 24

CTXH trong bệnh viên
Cô Thùy Dung

Học online
Ghép K8, K9

Kỹ năng mềm
Tiết 2- 3

Thầy Bá Thành
Tuần 1 - 8

403C

Cơ sở công nghệ thông tin
Tiết 1 - 4

Thầy Anh, Thầy Công
P504C

Tuần 7 - 24

Nghỉ tự đào tạo

Lập trình nâng cao
Tiết 1 - 4

Thầy Hoàn
Thư viện

Tuần 1 - 22

Nghỉ tự đào tạo

Kỹ năng mềm
Tiết 2- 3

Cô Vũ Huyền
Tuần 1 - 8

403C

Sáng

Các loại hình truyền thông
Tiết 1 - 3
Thầy Biên

P 506C
Tuần 7 - 22

Công nghiệp văn hóa
Cô Thanh Nga

Chờ lịch ghép vơi liên thông

Cơ sở dữ liệu máy tính
Thầy Hoàn

Tiết 1-4
P504C

Tuần 7 - 24

Nghỉ tự đào tạo

Các loại hình truyền thông
Tiết 1 - 3
Thầy Biên

P 506C
Tuần 7 - 22

Cơ sở dữ liệu máy tính
Thầy Hoàn

Tiết 1-4
P504C

Tuần 7 - 24

Tham vấn trong CTXH
Cô Thu Hoa
Học online

Ghép lớp K8, K10B
Chờ lịch ghép của lớp LT

Nghỉ tự đào tạo

Tham vấn trong CTXH
Cô Thu Hoa
Học online

Ghép lớp K9, K10B
Chờ lịch ghép của lớp LT

Nghỉ tự đào tạo

Chiều Nghỉ tự đào tạo

Tín ngưỡng tôn giáo
Lê Thảo

Thầy Hùng
Chờ lịch ghép vơi liên thông

Toán học trong hoạt động
thông tin
Tiết 2- 4

Cô Phương - Cô Phượng
P506C

Tuần 1 - 16

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Toán học trong hoạt động
thông tin
Tiết 2- 4

Cô Phương - Cô Phượng
P506C

Tuần 1 - 16

Nghỉ tự đào tạo

Đồ họa vi tính 2
Thầy Chung

Thầy Thành - Thầy Trường
Tiết 1-4

Tuần 1-16
Xưởng ĐH

Nghỉ tự đào tạo

Sáng Nghỉ tự đào tạo

Văn hóa dân gian Việt Nam
Cô Kim Oanh
Cô Lê Hương

Ghép lớp K8 và LT K10B học
T7, CN

Chờ lịch ghép của lớp LT

Thông tin học đại cương
Tiết 2 - 4

Cô Dương
P 405C

Tuần 7 - 22

CTXH trong phòng chống bạo lực
gia đình

Cô  Thùy Dung
Học online

Ghép lớp K8, K9, K10B
Chờ lịch ghép của lớp LT

Nghỉ tự đào tạo

Thông tin học đại cương
Tiết 2 - 4

Cô Dương
P 405C

Tuần 7 - 22

CTXH trong phòng chống bạo
lực gia đình
Học online

Cô  Thùy Dung
Chờ lịch ghép của lớp LT
Ghép lớp K8, K11, K10B

Mạng máy tính 1
Tiết 1 - 4
Thư viện
Thầy Đạt

Tuần 1 - 18

CTXH trong phòng chống bạo lực
gia đình

Học online
Cô  Thùy Dung

Ghép lớp K9, K11, K10B
Chờ lịch ghép của lớp LT

Văn hóa dân gian Việt Nam
Cô Kim Oanh
Cô Lê Hương

Ghép lớp LT K10B và K11
Chờ lịch ghép của lớp LT học

 T7, CN

Chiều

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo
Tiết 1,2
P203C

Tuần 7 - 22

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo
Tiết 1,2
P203C

Tuần 7 - 22

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo
Tiết 1,2
P203C

Tuần 7 - 22

Kinh tế chính trị
Mác - Lê nin

Cô Hoàng Thảo
Tiết 1,2
P203C

Tuần 7 - 22

Tiếng anh chuyên ngành CNTT
Tiết 1 - 4
P 303B
Cô Huệ

Tuần 1 - 16

Thực tế chuyên ngành
Thực hiên theo kế hoạch. Báo

cáo phòng QLĐT

Xây dựng và quản lý dự án
CTXH

Hoàng Thu Hoa
Học online

Ghép lớp K8, K9B, K10A
Chờ lịch ghép của lớp LT

Thực tập cuối khóa
Thực hiện theo kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT

Thực tế chuyên ngành
thực hiên theo kế hoạch khoa gửi

báo cáo PQLĐT

(Xây dựng và quản lý dự án CTXH
Hoàng Thu Hoa

Học online
Ghép lớp K9, K9B, K10A
Chờ lịch ghép của lớp LT

Thực tập cuối khóa
Thực hiện theo kế hoạch báo cáo

phòng QLĐT

Thực tập cuối khóa
Thực hiện theo kế hoạch báo

cáo phòng QLĐT
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TT-TVK8

Tra cứu thông tin
Cô Dương

Tiết 2-4
Tuần 1-16

P506C

Mạng máy tính 3
Thầy Công

Tiết 1-4
Tuần 7-10

P505C

Mạng máy tính 3
Thầy Công

Tiết 1-4
Tuần 1-8
P505C

An toàn và bảo mật thông tin
Tiết 2- 4

Cô Đỗ Hằng
Tuần 1 - 8

P 506C

Tra cứu thông tin
Cô Dương
Tiết 2 - 4
Tuần 1-16

P506C

Nghỉ tự đào tạo

Nghỉ tự đào tạo

Mạng máy tính 3
Thầy Công

Tiết 1-4
Tuần 1- 8
Thư viện

An toàn và bảo mật thông tin
Tiết 1 - 3

Cô Đỗ Hằng
Tuần 1 - 8

P 506C

Mạng máy tính 3
Thầy Công

Tiết 1-4
Tuần 1- 8

P505C

Thực tập tốt nghiệp
Thực hiện theo kế hoạch báo

cáo phòng QLĐT
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